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Bản án số: 48/2021/DS-ST 
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V/v “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI,TỈNH AN GIANG  

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông N uy n C n  Đ c. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông N uy n Văn Trí                                  .                                           

2. Ông Lê Đ c Thụy                                                    

Thư ký phiên tòa: Bà N uy n Thị Di m Thúy –        Tòa án  nhân dân
 
 uyện 

C ợ Mới, tỉn  An Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới không tham gia phiên tòa. 

Trong ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án n ân dân  uyện C ợ Mới, 

tỉn  An Giang xét xử sơ t ẩm công   ai vụ án t ụ l  số: 500/2020/TLST-DS ngày 23 

tháng 12 năm 2020 về tran  c ấp “Hợp đồng tín dụng” t eo Quyết địn  đ a vụ án ra 

xét xử số: 176/2021/QĐS  - DS ngày 30 tháng 3 năm 2021 giữa các đ ơng sự: 

 1. Nguyên đơn: N ân hàn  Thƣơn  mại C;  

 rụ sở:  ầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdin s Town, số 210 T, phƣờn  T, 

quận H, thành phố Hà Nội.  

Ngư i đại diện theo pháp  u t: Ông Huỳnh N ọc H – C ủ tịc  Hội đồng quản 

trị. 

Ngư i đại diện theo ủy quy n: Ông M Đ c M - Giám đốc Ngân  àng    ơng 

mại Cổ p ần Liên Việt – Chi nhánh An Giang. 

Ngư i đại diện theo ủy quy n của  ng M Đức M:  

Ông N uy n N ọc H – Phó tr ởng phòng khách hàng – Ngân hàng B– Chi 

nhánh An G (Có mặt);  

Địa c ỉ: Số 1100 T, phƣờn  M, thành phố L, tỉnh An Gian  (Giấy ủy quyền 

số 9801A/2021/UQ-LiemvietPostBank,AG ngày 26/01/2021). 

         2. Bị đơn: Bà Lê Thị Trúc M – Sin  năm 1979 (Vắng mặt); 

Địa c ỉ:  p Mỹ T, xã M, huyện C, tỉnh An Gian . 
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NỘI DUNG V   N 

 rong đơn   ởi  iện và tờ tự   ai đại diện t eo ủy quyền N ân hàn  thƣơn  

mại c  ph n   ông N uy n N ọc H trình bày, N ân hàn  thƣơn  mại c  ph n   – 

Chi nhánh A (sau đây gọi là Ngân  àng)     ợp đồng tín dụng số HĐ D9102017944 

vào ngày 25/9/2017 và n ận nợ t eo   ế  ớc 9102017944/001 với bà Lê Thị Trúc M 

số tiền vay 100.000.000đ, mục đíc  vay tiêu dùng, t ời  ạn vay 60 tháng, l i suất 

11,65%/năm, p  ơng t ức trả nợ gốc và l i cố địn  vào ngày 20 hàng tháng. Hợp 

đồng giải ngân ngày 25/9/2017. Sau khi vay,  à O có trả đ ợc số tiền vốn 

61.790.016đ, t   ng ng   ông trả vốn l i n n đ  vi p ạm ng  a vụ trả nợ t eo  ợp 

đồng đ    . Ngân  àng đ  n iều lần li n  ệ và tạo điều  iện c o  à M trả nợ, n  ng 

 à   ông t ực  iện ng  a vụ trả nợ. Hiện  à M c n nợ Ngân  àng vốn 38.209.984đ và 

l i trong  ạn 2.042.541đ; l i quá  ạn 409.376đ, p ạt c ậm trả l i 47.631đ, tổng cộng 

40.709.533đ. 

Nay N ân hàn  thƣơn  mại c  ph n   y u cầu  à M trả tiền vốn 38.209.984đ, 

lãi tín  đến ngày xét xử 2.499.549đ, tổng cộng 40.709.533đ và tính lãi phát sinh từ 

ngày 30/4/2021 t eo mức l i suất đ ợc quy địn  trong  ợp đồng tín dụng số 

HĐ D9102017944 ngày 25/9/2017 c o đến   i trả dứt nợ.  

Bị đơn bà Lê Thị Trúc M trong quá tr n  giải quyết đ  đ ợc   a án tống đạt 

t ông  áo t ụ l  vụ án và triệu tập giải quyết, n  ng bà M vắng mặt   ông l  do 

c ín  đáng n n   ông lấy lời   ai và   a giải đ ợc. 

 ại p i n t a, ông N uy n N ọc H v n giữ nguy n y u cầu. 

Bà Lê   ị Trúc M đ  đ ợc   a án tống đạt  ợp lệ đ  t am gia p i n t a, n  ng 

 à M vắng mặt   ông l  do. 

 NH N ĐỊNH CỦA TÒA  N 

 

  Sau   i ng i n cứu các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án đ ợc t ẩm tra tại p i n t a, 

Hội đồng xét xử n ận định:  

   [1]- Về   n  t ức: Việc tran  c ấp giữa các đ ơng sự về Hợp đồng tín dụng, 

c ủ t   một   n là Ngân  àng và một   n là cá n ân   ông có đăng     in  dO, nên 

t uộc t ẩm quyền giải quyết của   a án t eo quy địn  của p áp luật. 

   Bà Lê   ị Trúc M đ  đ ợc triệu tập  ợp lệ đến lần t ứ  ai n  ng v n vắng 

mặt, căn cứ Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng 

mặt  à Lê Thị Trúc M là có căn cứ. 

  [2]- Về nội dung: 

   Hợp đồng tín dụng đ ợc     ết giữa N ân hàn  thƣơn  mại c  ph n   với 

bà Lê Thị Trúc M đ ợc xác lập tr n cở sở tự nguyện,   n  t ức và nội dung  ợp 

đồng là p ù  ợp với quy địn  của p áp luật n n đây là  ợp đồng tín dụng  ợp p áp, 

đ ợc p áp luật t ừa n ận và  ảo vệ. 

 [2.1]- Căn cứ t eo  ợp đồng n u tr n, t   trong quá tr n  t ực  iện  ợp đồng bà 

M đ    ông t ực  iện ng  a vụ trả vốn, l i đúng  ạn c o Ngân  àng đ  p át sin  nợ 

quá  ạn là vi p ạm ng  a vụ của ng ời vay t eo  ợp đồng tín dụng mà  ai   n đ     
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 ết. Việc Ngân  àng   ởi  iện  à M y u cầu p ải t an  toán vốn, l i c n nợ c o Ngân 

 àng là có căn cứ, do đó c ấp n ận y u cầu của Ngân  àng,  uộc  à Lê Thị Trúc M 

p ải có ng  a vụ t an  toán c o p ía Ngân  àng tiền vốn và l i suất p át sin  tín  đến 

ngày xét xử 30/4/2021 (có  ảng l i  èm t eo) là 40.709.533đ, trong đó nợ vốn gốc là 

38.209.984đ, lãi là 2.499.549đ. 

[2.2]- Về l i suất từ sau t ời đi m xét xử, tại p i n t a  ôm nay đại diện nguy n 

đơn có y u cầu   n vay là bà M p ải tiếp tục c ịu l i suất p át sin  t eo  ợp đồng tín 

dụng đ      ết c o đến   i trả  ết nợ c o Ngân  àng. Xét t ấy y u cầu tr n là   ông 

trái với quy địn  của p áp luật n n c ấp n ận. Buộc bà Lê Thị Trúc M p ải tiếp tục 

trả lãi t eo mức l i suất nợ quá  ạn t eo  ợp đồng đ      ết    từ ngày    25/9/2017 

c o đến   i trả  ết nợ vốn c o Ngân  àng. 

[3]- Về án p í: Căn cứ Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của  y  an t  ờng vụ Quốc  ội về án p í, lệ p í   a án. 

Bà Lê Thị Trúc M p ải c ịu án p í t eo quy địn  của p áp luật. 

                        Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ: Các Điều Các Điều 26, 35, 39, 144, 147, 227, 273 của Bộ luật tố tụng 

dân sự; 

Điều  463, 466, 468 của Bộ luật dân sự; 

Điều 91 và Điều 95  uật các tổ c ức tín dụng năm 2010; 

Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y  an t  ờng vụ 

Quốc  ội về án phí, lệ p í   a án. 

Xử: C ấp n ận y u cầu   ởi  iện của N ân hàn  thƣơn  mại c  ph n  . 

Buộc  à Lê Thị Trúc M có ng  a vụ trả c o Ngân hàn  thƣơn  mại c  ph n   

tiền vốn là 38.209.984đ (Ba m ơi tám triệu, hai trăm lẻ c ín ngàn, c ín trăm tám 

m ơi  ốn đồng) và l i 2.499.549đ (Hai triệu,  ốn trăm chín m ơi chín ngàn, năm trăm 

bốn m ơi chín đồng), tổng cộng 40.709.533đ (Bốn m ơi triệu, bảy trăm lẻ c ín ngàn, 

năm trăm ba m ơi ba đồng). 

K  từ ngày 30/4/2021 bà Lê Thị Trúc M p ải tiếp tục trả l i t eo mức l i suất 

nợ quá  ạn t eo  ợp đồng đ      ết số HĐ D9102017944 ngày 25/9/2017 c o đến 

khi trả  ết nợ vốn c o N ân hàn  thƣơn  mại c  ph n  .  r ờng  ợp trong  ợp 

đồng tín dụng, các   n có t ỏa t uận về việc điều c ỉn  l i suất c o vay t eo từng t ời 

 ỳ của N ân hàn  Thƣơn  mại C t   l i suất mà bà Lê Thị Trúc M p ải tiếp tục 

thanh toán cho N ân hàn  Thƣơn  mại C t eo quyết địn  của   a án cũng sẽ đ ợc 

điều c ỉn  c o p ù  ợp với sự điều c ỉn  l i suất của N ân hàn  Thƣơn  mại C. 

Về án phí dân sự sơ t ẩm: Bà Lê Thị Trúc M p ải c ịu là              

2.035.000đ(Hai triệu, không trăm ba m ơi lăm ngàn đồng). 

Hoàn lại số tiền tạm ứng án p í c o N ân hàn  thƣơn  mại c  ph n   là 

971.000đ (Chín trăm  ảy m ơi mốt ngàn đồng) t eo  i n lai t u số 009132 ngày 

23/12/2020 của C i cục   i  àn  án dân sự  uyện C ợ Mới, tỉn  An Giang.  
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Đ ơng sự đ ợc quyền   áng cáo trong  ạn 15 ngày    từ ngày tuy n án. Đ ơng 

sự vắng mặt đ ợc quyền   áng cáo trong  ạn 15 ngày    từ ngày n ận đ ợc tống đạt 

 ợp lệ  ản án.  

Tr ờng  ợp bản án, quyết địn  đ ợc thi hành theo quy địn  tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì ng ời đ ợc thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị c ỡng chế thi hành án theo quy địn  tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

Thời  iệu t i  ành án đ ợc thực hiện theo quy địn  tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự./. 

         

Nơi nhận:                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- AND tỉn  An Giang;                                            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND  uyện C ợ Mới; 

-C i cục  HADS  uyện C ợ Mới; 

-Các đ ơng sự; 

-L u.  

                                                                             

                                                                                        N uy n C n  Đ c 


